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Tiết 51: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Phát biểu được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt 

- Vẽ được đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ (p, V).
2. Kỹ năng:

- Vận dụng được định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.
3. Thái độ. Độc lập, chủ động trong học tập, nghiên cứu.
4. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : Dụng cụ làm thí nghiệm ở hình 29.1 và 29.2 SGK . Bảng phụ vẽ khung của bảng "kết quả thí nghiệm".

2. Chuẩn bị của học sinh : Sgk, vở ghi. Giấy kẻ ô li 15x15cm. 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép trong các hoạt động
Hoạt động 1. Khởi động.
Mục tiêu.
- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh trước khi vào dạy nội dung bài mới
- Khi ta để một chước chai không đựng gì ra ngoài môi trường không khí thì trong trai có đựng gì không ?
Nội dung

- HS nhớ lại kiến thức đã học thuyết động học phân tử của chất khí để trả lời 

- GV dựa vào kiến thức đã học để đặt vấn đề cho bài học mới

Dự kiến sản phẩm của HS

- Trong chai có chứa một lượng khí.

GV. Làm sao biết trong trai chứa 1 lượng khí

HS. Vì khi ta đóng nắm chai lại và dùng tay nén vở trai thấy một lực đẩy nào đó tác dụng lên tay

Kỹ thuật dạy học 
- Yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm để phát hiện ra vấn đề

GV. Vậy trong trai có một lượng khí. Lượng khí trong chai được xác định bởi những thông số nào ? Để hiểu được vấn đề đó chúng ta vào bào hôm nay

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới: 
Mục tiêu. - Phát biểu được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt 

- Vẽ được đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ (p, V).
- Vận dụng được định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

2. Nội dung

I. TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI:
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV. Trạng thái của một lượng khí được xác điịnh bằng bằng thể tích V, áp suất p và nhiệt độ T.Những đại lượng này gọi là thông số trạng thái của một lượng khí.

HS. Tiếp thu, ghi nhớ.

GV. Tiến hành lần lượt thí nghiệm:

Chú ý: Lượng khí trong bình là không đổi

Khi di chuyển pittông tức là thay đổi thông số nào ?

- Dự đoán sự thay đổi của áp suất khí trong bình khi tăng (giảm) thể tích lượng khí ?

HS. Dự đoán: 

- Áp suất tăng, thể tích tăng, và ngược lại

- Áp suất khí tăng, thể tích giảm và ngược lại.

- Áp suất khí không thay đổi khi thể tích tăng hoặc giảm.

Khi di chuyển pittông tức là làm thay đổi thể tích.

Quan sát chỉ số áp suất  và thể tích tương ứng.

GV. Ở cùng nhiệt độ: Áp suất có mối liên hệ như thế nào với thể tích ?

Ở cùng nhiệt độ áp suất tăng khi giảm thể tích và ngược lại.
	I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái:

Trạng thái khí được xác định bằng 3 thông số: thể tích V, nhiệt độ T và áp suất P.

II.Quá trình dẳng nhiệt:

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.



	II. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
Từ kết quả thu được, hãy phát biểu mối quan hệ giữa áp suất và thể  tích của một lượng khí trong quá trình đẳng nhiệt.

Hoàn chỉnh phát biểu của HS thành nội dung định luật.
	II. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

   Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. p ( 
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 hay pV =  hằng số

- Một lượng khí xác định: 

ở trạng thái 1 có: p1, V1
ở trạng thái 1 có: p2, V2
theo ĐL ta có: p1.V1 = p2.V2         


IV.ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT
	GV. Hoàn thành yêu cầu C2 ?

Theo dõi, hướng dẫn HS.

Đường biểu diễn có dạng gì ?

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt có dạng là đường hypebol.

Ứng với 1 nhiệt độ có 1 đường đẳng nhiệt.
	Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt





 Hoạt động 3. Luyện tập thực hành
Mục tiêu

- Vận dụng được định luật Bôi lơ - Mariốt để làm được bài tập

Nội dung
Bài tập
Người ta điều chế khí hidro và chứa một bình lớn dưới áp suất 1atm ở nhiệt độ 20oC. Tính thể tích khí, lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ thể tích là 20lit dưới áp suất 25atm. Coi nhiệt độ không đổi.

Kỹ thuật dạy học

GV. Bằng kiến thức đã học hãy xác định rõ các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm, quá trình mô tả trong bài tập là quá trình gì ?
HS. Hoạt động cá nhân suy nghĩ tìm ra phương án giải quyết vấn đề

Dự kiến sản phẩm của HS
Quá trình mô tả trong bài tập là quá trình đẳng nhiệt 

Trạng thái 1. p1 = 1atm, V1 = ?

Trạng thái 2. p2 = 25atm, V2 = 20 (lít)

áp dụng định luật Bôilơ - Mariốt ta có 
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Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
1. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
Câu 1. ( Nhận biết): Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi lơ – Ma ri ốt 

A. p1.V1  = p2.V2              B. 
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Câu 2. ( Thông hiểu): Quá trình nào sau là đẳng quá trình:

A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín

B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.

C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit tông chuyển động.

D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Câu 3. ( Vận dụng): Một lượng khí ở nhiệt độ 180C có thể tích 1 m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Thể tích khí nén là:

A. 0,286 m3               B. 2,86 m3                 C. 286 m3                 D. 0,0286 m3  
Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	A
	C
	A


2. Dặn dò
- Học bài, làm bài tập 5, 7, 8, 9 SGK trang 159. Chuẩn bị bài Quá trình đẳng tích ĐL Sác lơ
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